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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 4588/SYT-KHTC ngày 25/12/2023 của 

Sở Y tế về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và mức giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Sau khi nghiên cứu, thẩm 

định, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện quy định của pháp luật (tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 

30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 

05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-

BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế), ngày 17/7/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 15/2020/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Ngày 17/11/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định 

khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh 

trong một số trường hợp (thay thế Thông tư số 37/2018/TT-BYT và Thông tư số 

14/2019/TT-BYT). Theo đó, tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy 

định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương 

quản lý và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/thong-tu-13-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-thong-nhat-gia-dich-vu-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-420671.aspx
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chữa bệnh đối với một số trường hợp”. Qua rà soát cho thấy, nội dung tại Nghị 

quyết số 15/2020/NQ-HĐND không còn phù hợp với quy định tại Thông tư số 

21/2023/TT-BYT. 

Do vậy, việc UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết 

quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 

Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh 

Bắc Kạn quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường 

hợp phù hợp và cần thiết. 

II. TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP, TÍNH THỐNG NHẤT CỦA SỰ 

THẢO VĂN BẢN VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1. Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết, đơn vị đề xuất mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn quản lý và 

mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp bằng với mức tối 

thiểu của khung giá theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT. 

Tại dự thảo tờ trình, đơn vị soạn thảo trình bày: “Đề xuất áp dụng mức giá 

tối thiểu của khung giá quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 

11 năm 2023 của Bộ Y tế, để thống nhất với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế đã được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 

11 năm 2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, có hiệu lực thực hiện 

kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2023.”. 

Tuy nhiên, để UBND tỉnh có đầy đủ cơ sở xem xét, quyết định trình HĐND 

tỉnh, đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung nội dung thuyết minh làm rõ sự phù hợp của 

mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đề xuất tại dự thảo Nghị quyết so với điều 

kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh Bắc Kạn. 

2. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có bệnh viện xếp hạng đặc biệt. Do vậy, 

đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ hơn sự cần thiết của quy định mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho “Bệnh viện hạng đặc biệt” tại dự thảo (về định 

hướng, dự kiến lộ trình xếp hạng bệnh viện đặc biệt của tỉnh trong thời gian tới). 

III. THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY 

1. Đề nghị bỏ căn cứ ban hành là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 
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hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 vì đây không phải là 

các căn cứ trực tiếp ban hành văn bản. 

2. Đề nghị bổ sung cụm từ còn thiếu vào sau nội dung “Phẫu thuật điều trị 

trĩ kỹ thuật cao (phương pháp” tại số thứ tự 505 Phụ lục III giá dịch vụ kỹ thuật và 

xét nghiệm ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết để đảm bảo đầy đủ. 

Trên đây là báo cáo thẩm định đối với dự thảo dự thảo Nghị quyết quy định 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo 

hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn 

quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, Sở Tư 

pháp gửi Sở Y tế để xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Y tế;  

- GĐ, PGĐ Sở (đ.c Trung); 

- Lưu: VT, XD&KTVB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Trung 
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